
TẬP ĐỌC: DANH SÁCH HỌC SINH TỔ 1, LỚP 2A NĂM HỌC 2003 - 2004 

Soạn bài Tập đọc trang 25 SGK Tiếng việt 2 

Câu 1. Bản danh sách gồm những cột nào ? 

Trả lời 

Bản danh sách gồm những cột sau : số thứ tự, họ và tên, giới tính (nam, nữ), ngày sinh và nơi ở.  

Bài tập trước: Chính tả (Tập chép): Bạn của Nai Nhỏ 

Câu 2. Đọc bản danh sách theo hàng ngang. 

Trả lời 

Gợi ý cách đọc : 

Số 1 : Nguyễn Văn An, nữ; sinh ngày 5-3-1996; Nơi ở: số 5, phố Quang Trung. 

.................. 

Số 9 : Trần Xuân Ích, nam; sinh ngày 16-7-1996; Nơi ở : số 24, phố Lương Văn Can. 

Câu 3. Tên học sinh theo danh sách được xếp theo thứ tự nào ?  

Trả lời 

Tên học sinh theo danh sách được xếp theo thứ tự bảng chữ cái. 

Câu 4. Sắp xếp tên các bạn trong tổ của em dựa theo thứ tự bảng chữ cái. 

Trả lời 

Bảng chữ cái từ A tới Y, yêu cầu của bài là các em phải biết rõ họ tên của các bạn sau đó mới 

tiến hành sắp xếp 

Ví dụ, có thể sắp xếp như sau: 

1. Nguyễn Văn An 

2. Trần Minh Hoàng 

3. Phan Tú Khanh 

4. Nguyễn Quốc Tuấn 

5. Hoàng Thị Vân. 

https://doctailieu.com/soan-bai-tap-doc-danh-sach-hoc-sinh-to-1-lop-2a
https://doctailieu.com/soan-bai-chinh-ta-tap-chep-ban-cua-nai-nho
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>>>Bài tiếp: Soạn bài Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật 

*** 

Với những nội dung đã học các em hãy tự lập danh sách họ tên cùng các đặc điểm như giới tính, 

ngày sinh, nơi ở của các bạn trong tô mình em nhé. Cùng Soạn tiếng việt lớp 2 để ôn tập nội 

dung học tốt nhất! 

 

https://doctailieu.com/soan-bai-tap-doc-danh-sach-hoc-sinh-to-1-lop-2a
https://doctailieu.com/soan-bai-luyen-tu-va-cau-tu-chi-su-vat
https://doctailieu.com/soan-tieng-viet-2-c898

